
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Liễu Nội, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CHÂU HOA QUỲNH

0108227599

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết : - Đại lý

4610

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

4. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

5. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

6. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

7. Đúc kim loại màu
Trừ sản xuất vàng miếng

2432

8. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

9. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết : 
- Bán buôn sắt thép
- Bán buôn kim loại khác: Bán buôn inox, đồng, chì, nhôm, 
kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành 
phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình.
Trừ kinh doanh vàng miếng

4662

11. Sản xuất máy luyện kim 2823

12. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

13. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

15. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

16. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHÂU HOA QUỲNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983699552/0982683122
Email:

Fax:
Website:

1/6Thời gian đăng từ ngày 11/04/2018 đến ngày 11/05/2018



17. Sửa chữa thiết bị khác 3319

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

19. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
- Sản xuất xô chậu nhựa, mắc áo nhựa…
- Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như: 
+ Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa. 
- Sản xuất các sản phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, 
khối, mảnh nhựa (bất kể tự dính hay không); 
- Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như : Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa; 
- Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt. 
- Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa; 
- Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính; 
- Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum; 
- Sản xuất đá nhân tạo; 
- Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá như: Mũ lưỡi trai, thiết 
bị ngăn cách, bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị văn 
phòng hoặc giáo dục, quần áo bằng nhựa (nếu chúng được gắn 
với nhau, không phải là khâu), thiết bị đồ gia dụng, tượng, 
băng chuyền, giấy dán tường bằng nhựa, đế giày, tẩu xì gà, 
lược, lô cuốn tóc, và các đồ khác. 
- Sản xuất gioăng nhựa, dây puly gai bằng nhựa.

2220

20. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100
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21. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn;
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc; 
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt... 
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp; 
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được;
 - Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; 
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như :Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; 
- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự; 
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; 
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải... 
- Sản xuất đinh hoặc ghim; 
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự; 
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít 
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; 
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như : Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo; 
- Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng; 
- Sản xuất các chi tiết kim loại khác như : 
+ Sản xuất chân vịt tàu và cánh, 
+ Mỏ neo , 
+ Chuông, 
+ Đường ray tàu hoả, 
+ Móc gài, khoá, bản lề. 
- Sản xuất nam châm vĩnh cửu, kim loại; 
- Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại;l 
- Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, lược. 

2599
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22. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết:
- Sản xuất sạc ăcquy ở trạng thái rắn; 
- Sản xuất thiết bị đóng mở cửa bằng điện; 
- Sản xuất chuông điện; 
- Sản xuất dây phụ trợ được làm từ dây cách điện; 
- Sản xuất máy làm sạch siêu âm (trừ thí nghiệm và nha khoa); 

- Sản xuất máy đổi điện trạng thái rắn, máy đổi điện, pin nhiên 
liệu, cung cấp năng lượng điều chỉnh và không điều chỉnh, 
cung cấp năng lượng liên tục; 
- Sản xuất máy cung cấp năng lượng liên tục (UPS); 
- Sản xuất máy triệt sự trào; 
- Sản xuất dây dụng cụ, dây phụ trợ và các bộ dây điện khác 
với dây và kết nối cách điện; 
- Sản xuất điện cực cacbon và graphit, kết nối, các sản phẩm 
cacbon và graphit điện khác; 
- Sản xuất máy thực hành gia tốc; 
- Sản xuất tụ điện, điện trở, và các thiết bị tương tự, máy gia 
tốc; 
- Sản xuất súng cầm tay hàn sắt; 
- Sản xuất nam châm điện; 
- Sản xuất còi báo động; 
- Sản xuất bảng ghi tỉ số điện tử; 
- Sản xuất các thiết bị tín hiệu như đèn giao thông và thiết bị 
dấu hiệu bộ hành;
- Sản xuất vật cách điện (trừ bằng thuỷ tinh và sứ), dây cáp 
kim loại cơ bản; 
- Sản xuất các thiết bị và cấu kiện điện dùng trong các động cơ 
đốt trong; 
- Sản xuất các thiết bị hàn điện, bao gồm máy hàn thép cầm 
tay. 

2790

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

24. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

25. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

26. Sản xuất pin và ắc quy 2720

27. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

28. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740
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29. Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết: - Sản xuất các thiết bị điện gia dụng như: Tủ lạnh, tủ 
ướp lạnh, máy rửa bát, máy giặt và sấy khô, máy hút bụi, máy 
lau sàn,máy nghiền rác, máy xay, nghiền, ép hoa quả, mở hộp, 
máy cạo râu điện, đánh răng điện, và các thiết bị dùng cho cá 
nhân bằng điện khác, máy mài dao,quạt thông gió; 
- Sản xuất các thiết bị gia dụng nhiệt điện như : máy đun nước 
bằng điện, chăn điện, máy sấy, lược, bàn chải, cuộn tóc bằng 
điện, bàn là điện, máy sưởi và quạt gia dụng, lò điện,lò vi 
sóng, bếp điện, lò nướng bánh, máy pha cà phê, chảo rán, 
quay, nướng, hấp, điện trở,... 
- Sản xuất thiết bị nấu và làm nóng gia dụng không dùng điện 
như: + Máy sưởi không dùng điện, vỉ nướng, lò, ấm đun nước, 
thiết bị nấu ăn, sấy bát. 

2750

30. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

33. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

34. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:  - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

35. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

36. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

37. Bán mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4541

38. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

39. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết:  - Cho thuê ôtô
- Cho thuê xe có động cơ khác

7710

40. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

41. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

42. Đúc sắt, thép 2431

43. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

44. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

45. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

46. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

47. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4513

48. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543
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1.800.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 111864570

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Liễu Nội, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Liễu Nội, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

NGUYỄN TÀI VŨ  Nam
02/02/1979 Kinh Việt Nam

15/08/2013 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111864570
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Liễu Nội, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Liễu Nội, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TÀI VŨ  Nam

02/02/1979 Kinh Việt Nam

15/08/2013 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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